SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017

      TỈNH QUẢNG NAM


              MÔN: Ngữ văn, LỚP 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)


Đọc đoạn văn sau và trả lời các yêu cầu bên dưới




“ Những kẻ thất bại không bao giờ chịu nhận trách nhiệm cho những gì xảy ra trong cuộc sống của họ. Thay vào đó, họ luôn tự biện hộ, đổ lỗi cho người khác hoặc tự lừa dối mình. Nếu họ đang “tuột dốc” một cách thảm hại trong trường học, họ sẽ biện hộ là “Mình vô nhầm một lớp tệ hại”, “Mình không có đủ thời gian”, “Mình sinh ra vốn đã lười biếng rồi”, “Mình bẩm sinh có trí nhớ kém”, “Môn học này không hấp dẫn”, “Ba mẹ mình cũng đâu có học giỏi”… Những kẻ thất bại lúc nào cũng có khuynh hướng đổ lỗi cho mọi người trừ bản thân họ. Họ đổ thừa cho thầy cô giáo giảng bài nhàm chán, đổ thừa kỳ thi quá khó, đổ thừa bạn bè làm họ xao nhãng việc học, đổ thừa cha mẹ suốt ngày cằn nhằn họ… Tệ hại hơn cả, một số học sinh còn tự lừa dối bản thân rằng mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ, rằng môn toán của họ cũng không tệ đến thế, rằng thực chất họ học hành rất chăm chỉ - trong khi tự đáy lòng, họ biết rõ những điều đó không phải là sự thật.”







(Tôi tài giỏi, bạn cũng thế! - Adam Khoo) 

Câu 1: Xác định luận điểm trong đoạn văn trên. (0,5 điểm)
Câu 2: Dựa vào văn cảnh nào để hiểu phát ngôn sau: “trong khi tự đáy lòng, họ biết rõ những điều đó không phải là sự thật.”? (1,0 điểm)
Câu 3: Thái độ không bao giờ chịu nhận trách nhiệm của những kẻ thất bại được tác giả chia tách thành những phương diện cụ thể nào? (1,5 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)



Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên – cảnh vật, bức tranh đời sống và bức tranh tâm trạng của Liên vào buổi chiều trong truyện ngắn Hai đứa trẻ  của Thạch Lam.

-------------------------------------- Hết --------------------------------------

Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH QUẢNG NAM
	   KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

Môn: NGỮ VĂN - LỚP 11


HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm này có 2  trang)

A. Hướng dẫn chung

- Thầy cô giáo cần nắm bắt được nội dung trình bày của học sinh để đánh giá một cách tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Cần chủ động, linh hoạt khi vận dụng Hướng dẫn chấm  này.

- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có cách diễn đạt chặt chẽ, mạch lạc, giàu hình ảnh và cảm xúc, có cách nhìn riêng, cách trình bày riêng nhưng hợp lí.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,5 điểm.

B. Đáp án và thang điểm

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)  

	Câu
	Yêu cầu nội dung
	Điểm

	1


	Luận điểm: Những kẻ thất bại không bao giờ chịu nhận trách nhiệm cho những gì xảy ra trong đời sống của họ.
	0,5

	2
	Văn cảnh để hiểu phát ngôn sau: “trong khi tự đáy lòng, họ biết rõ những điều đó không phải là sự thật.” là “Tệ hại hơn cả, một số học sinh còn tự lừa dối bản thân rằng mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ, rằng môn toán của họ cũng không tệ đến thế, rằng thực chất họ học hành rất chăm chỉ”
	1,0

	3
	Thái độ không bao giờ chịu nhận trách nhiệm của những kẻ thất bại được tác giả chia tách thành những phương diện cụ thể sau:
   + họ luôn tự biện hộ, 

   + họ đổ lỗi cho người khác  

   + họ tự lừa dối mình
	0,5

0,5

0,5


II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)


Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên – cảnh vật, bức tranh đời sống và bức tranh tâm trạng của Liên vào buổi chiều trong truyện ngắn Hai đứa trẻ  của Thạch Lam.

	1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 
	0.5

	Đủ các phần: Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; phần Thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; phần Kết bài khái quát được vấn đề và thể hiện được nhận thức của cá nhân. 
	

	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0.5

	Cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên – cảnh vật, bức tranh đời sống và bức tranh tâm trạng của Liên vào buổi chiều trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam.
	

	 3. Triển khai vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm phù hợp; sử dụng tốt các thao tác lập luận; biết  kết hợp lí lẽ và dẫn chứng.
	

	a. Giới thiệu chung tác giả, tác phẩm 
	0.25

	b. Bức tranh thiên nhiên – cảnh vật
- Bức tranh thiên nhiên – cảnh vật ở phố huyện vào buổi chiều đẹp nhưng buồn. Đó là một bức tranh nên thơ “một chiều êm ả như ru”, tĩnh lặng “văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve” và tăm tối “Những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời”…

- Nghệ thuật miêu tả: Bút pháp lãng mạn - trữ tình, lấy động tả tĩnh, lấy ánh sáng miêu tả bóng tối, …
	1.5

	c. Bức tranh đời sống

- Hiện lên qua âm thanh tiếng “chiếc chõng nan lún xuống và kêu cót  két”, qua phiên chợ tàn cuối ngày “Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất” , “Một vài người bán hàng về muộn…đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa” và hình ảnh những đứa trẻ con nhà nghèo đi nhặt rác… Đó là cuộc sống nghèo khó, tạm bợ, nhịp sống chậm rãi, buồn tẻ.

- Nghệ thuật miêu tả: Sử dụng bút pháp hiện thực, sử dụng hình ảnh, chi tiết giàu sức gợi và có ý nghĩa khái quát.
	1.5

	d. Bức tranh tâm trạng của Liên 

- Nỗi buồn trong giờ khắc của ngày tàn. Một nỗi buồn giàu chất thơ, góp phần thể hiện tâm hồn đa cảm, nhạy cảm của Liên, một cô bé mới lớn.

- Tình thương đối với những đứa trẻ con nhà nghèo “Liên trông thấy động lòng thương nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó”. Nét tâm trạng đó thể hiện tấm lòng nhân hậu của nhân vật.

- Nghệ thuật miêu tả:Nổi bật là nghệ thuật miêu tả tâm lý. Thạch Lam đã nắm bắt và miêu tả những nét tâm lý tinh tế, mơ hồ, mong manh của nhân vật.
	1.5



	e. Đánh giá chung

- Bức tranh phố huyện vào buổi chiều trong truyện Hai đứa trẻ vừa giàu chất thơ vừa giàu chất hiện thực và góp phần thể hiện đặc trưng phong cách nghệ thuật truyện ngắn của Thạch Lam, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn bút pháp trữ tình và bút pháp hiện thực.

- Thông qua việc cảm nhận bức tranh, người đọc nhận ra tình cảm nhân đạo sâu sắc của nhà văn dành cho những cảnh đời, số phận nhỏ bé, nghèo khổ  tại một phố huyện trước 1945.
	0,5

	4. Sáng tạo
	0.25

	Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo (viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,…); thể hiện được quan điểm và thái độ riêng, sâu sắc nhưng không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
	

	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: 
	0.5

	Không mắc các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu.
	


---------------------------- Hết --------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC








